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	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Hộ khẩu thường trú
	Trình độ chuyên môn
nghiệp vụ

	
	
	
	
	
	Chuyên môn
	Ngoại ngữ
	Tin học

	VỊ TRÍ VIỆC LÀM: Bác sỹ đa khoa – Bác sỹ Y khoa (viên chức hạng III)

	1. 
	Lê Thị Bé
	1996
	Nữ
	Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Bác sỹ đa khoa
	Tiếng Anh trình độ B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản

	2. 
	Lê Thị Huyền
	1997
	Nữ
	Xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Bác sỹ đa khoa
	Tiếng Anh trình độ B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản

	3. 
	Lộc Phi Hùng
	1995
	Nam
	Xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
	Bác sỹ đa khoa
	Tiếng Anh trình độ B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản

	4. 
	Hoàng Thị Mai
	1996
	Nữ
	Phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Bác sỹ đa khoa
	Tiếng Anh trình độ B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản

	5. 
	Dương Thụy Kim Oanh
	1997
	Nữ
	Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Bác sỹ đa khoa
	Tiếng Anh trình độ B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản

	6. 
	Mai Quốc Tuấn
	1996
	Nam
	Xã Kỳ Ninh,  thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Bác sỹ đa khoa
	Tiếng Anh trình độ A2
	IC3-GS4
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